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APPLICATION FOR EMPLOYMENT WITH THE U.S. MISSION IN VIETNAM 

ĐƠN XIN VIỆC TRONG CÁC TỔ CHỨC THUỘC ĐOÀN NGOẠI GIAO HOA KỲ TẠI VIỆT NAM 

 
 
If your application does not provide all the information requested on this form and in the job vacancy announcement, you may be 
considered ineligible for employment. 
Nếu không cung cấp đầy đủ các thông tin yêu cầu trong đơn này cũng như trong quảng cáo tuyển dụng thì bạn có thể không được 
xem xét cho vị trí bạn được tuyển dụng.  

APPLYING FOR POSITION IN/ XIN NỘP ĐƠN VÀO VỊ TRÍ (Please check one/ Chọn một trong hai ô)   
Hanoi/ Hà Nội         Ho Chi Minh City/ Thành phố Hồ Chí Minh  
 

1Job title in announcement/ Chức danh tuyển dụng 
 

2 Grade applying for/ 
     Bậc của vị trí 

3 Announcement number/ Số 
thứ tự quảng cáo tuyển dụng 

 

4 Last, First and middle names/ Họ, Tên và Đệm 
 

5 Date of Birth and Place of Birth/ Tháng, ngày, 
năm và nơi sinh 

 

6 ID Number/Số chứng minh thư 

7 Mailing address/ Địa chỉ liên lạc  
 
 

City/ Thành phố Province/ Tỉnh 

8  Phone Numbers (include area 
code)/ Số điện thoại (ghi cả mã 
vùng) 
Daytime/ Ban ngày  
 
Evening/ Buổi tối  
 

WORK EXPERIENCE/ QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN 
9 Describe your work experience related to the job for which you are applying.  You may attach additional pages if necessary.   

   Nêu những kinh nghiệm liên quan tới vị trí bạn nộp đơn. Bạn có thể sử dụng thêm trang nếu cần. 
 

A) Job title/ Chức danh 
From (mm/yy)/ Từ tháng/năm To (mm/yy)/ Đến tháng/năm Salary/ Mức lương Per/ Theo Hours per Week/ Số giờ làm việc trong tuần 

 
 

Employer's name and address/ Tên và địa chỉ cơ quan 
 
 

Supervisor's name and phone number/  
Tên và số điện thoại của ngườI phụ trách 
 
 

Describe your duties and accomplishments/ Nhiệm vụ cụ thể 
 
 
 

Reason for leaving/ Lý do thôi việc 

B) Job title/ Chức danh 
From (mm/yy)/ Từ tháng/năm To (mm/yy)/ Đến tháng/năm Salary/ Mức lương Per/Theo Hours per Week/ Số giờ làm việc trong tuần 

 

Employer's name and address/ Tên và địa chỉ cơ quan 
 

Supervisor's name and phone number/  
Tên và số điện thoại của người phụ trách 
 
 

Describe your duties and accomplishments/ Nhiệm vụ cụ thể 
 
 
 
 
 
 

Reason for leaving/ Lý do thôi việc 
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 C) Job title/ Chức danh 
From (mm/yy)/ Từ tháng/năm To (mm/yy)/ Đến tháng/năm Salary/ Mức lương Per/Theo Hours per Week/ Số giờ làm việc trong tuần 

 

Employer's name and address/ Tên và địa chỉ cơ quan  
 

Supervisor's name and phone number/  
Tên và số điện thoại của người phụ trách 
 
 

Describe your duties and accomplishments/ Nhiệm vụ cụ thể 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reason for leaving/ Lý do thôi việc 
 
 D) Job title/ Chức danh  
From (mm/yy)/ Từ tháng/năm To (mm/yy)/ Đến tháng/năm Salary/ Mức lương Per/Theo Hours per Week/ Số giờ làm việc trong tuần 

 
 

Employer's name and address/ Tên và địa chỉ cơ quan  
 

Supervisor's name and phone number/  
Tên và số điện thoại của người phụ trách 
 

 
Describe your duties and accomplishments/ Nhiệm vụ cụ thể 
 
 

 
 
 
 
 
 
Reason for leaving/ Lý do thôi việc 
 

10 May we contact your current supervisor? (Put a check in one box only)/ Có thể liên lạc được vớI ngườI phụ trách? (chỉ đánh dấu vào một ô) 
      YES      NO      → If we need to contact your current supervisor before making an offer, we will contact you first./ Nếu đánh dấu vào ô KHÔNG, 
chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trước nếu cần liên lạc với người phụ trách bạn trước khi nhận bạn vào làm. 

EDUCATION/ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

11 Mark highest level completed/ Đánh dấu bằng cấp cao nhất mà bạn có. 
      Some HS/Chưa tốt nghiệp phổ thông      HS/Diploma/ Đã tốt nghiệp phổ thông      Bachelor/ Đại học      Master/ Cao học     Doctoral/ Tiến sĩ       

12 Last high school (HS) or Trade School.  Give the school's name, city, province (if known), and year diploma was received./ 
        Tên, địa chỉ của trường phổ thông hoặc trường dạy nghề, năm tốt nghiệp và nhận bằng.   
 

 

 

13 College and universities attended.  Do not attach a copy of your transcript unless requested./ 
        Trường cao đẳng và đại học đã học. Chỉ gửi kèm chứng chỉ nếu được yêu cầu. 
 

Total Credits Earned/  
Số giờ học 

Name, City and Province of College and Universities/  
Tên trường, thành phố, tỉnh 

 Semester
Số học kỳ

Quarter 
Số quý 

Major(s) 
Môn học 

Degree - Year Received 
(if  any) 

Năm nhận bằng (nếu có) 

A)     

B)     
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JOB-RELATED TRAINING, SKILLS AND AWARDS/ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, KỸ NĂNG VÀ KHEN THƯỞNG LIÊN 
QUAN ĐẾN CÔNG VIÊC ĐANG XIN 

14 TRAINING/ ĐÀO TẠO 
If you have completed any other courses or training related to the kind of job for which you are applying (trade, vocational, Armed Forces, business) 
give information below).  Do not send documents unless requested./ Nếu có tham gia vào khóa học hoặc được đào tạo liên quan đến công việc bạn 
đang xin (như trường dạy nghề) hãy điền vào bảng dưới đây. Chỉ gửi các văn bằng chứng chỉ nếu được yêu cầu. 
 

NAME AND LOCATION OF SCHOOL 
(city, province)/ 

Tên và địa chỉ của trường 

MONTH AND YEAR
ATTENDED/ 

Tháng, năm tham dự
 

CLASS-ROOM
HOURS/ 

Số giờ học 

       SUBJECT(S)/ Môn học TRAINING 
COMPLETED 
Đã hoàn thành 

khóa học 
 From/Từ To/ Đến     YES 

   Đã 
  NO 
Chưa 

       

       

 

15 LANGUAGE SKILLS/ KHẢ NĂNG NGOẠI NGỮ 
Do you speak, read or write in English/ Bạn có thể nói/ đọc/ viết tiếng Anh? YES/Có      NO/Không  
 
Can Prepare and Give Lectures in English 
Có thể soạn và giảng dạy bằng tiếng Anh 

Can Speak and Understand English
Có thể nói và hiểu tiếng Anh 

Can translate articles 
Có thể dịch báo 

Can read articles for own use
Có thể đọc báo 

 
Fluently 

Tốt 
Passably 
Được 

With Difficulty 
Khó 

Fluently/ Tốt Passably/ Được Into English 
Sang tiếng Anh

Into Vietnamese 
Sang tiếng Việt 

Easily/ 
Dễ dàng 

With Difficulty/ 
Khó 

  
 
 

      

 
Applicants for a job that requires English may be tested to determine English language proficiency./ Ứng cử viên cho vị trí yêu cầu tiếng Anh có thể 
phải qua kiểm tra trình độ tiếng Anh 
 
Do you speak any other languages?               YES/ Có      NO/ Không      If yes, list  languages _______________________________________ 
Bạn có nói được ngoại ngữ nào khác không?       Nếu có, nêu tên 

16 DRIVING SKILLS/ KỸ  NĂNG LÁI XE  
Do you have driver’s license?/ Bạn có bằng lái xe?  YES/Có      NO/Không  
 
What kind of driver’s license have you got?/ Loại bằng lái xe?    _____________________________________________________________________ 

17  COMPUTER SOFTWARE SKILLS/ KHẢ NĂNG MÁY TÍNH 
Which computer software programs (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook) have you used? Please list/ Bạn đã sử dụng những chương 
trình máy tính nào (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook)? Nêu tên ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

18 SPECIAL AWARDS AND ACCOMPLISHMENTS Give the title and year of any honors, awards or fellowships you have received.  List any 
other of your job-related qualifications or accomplishments.  Some examples are: most important publications (do not submit copies); public speaking 
and writing experience; membership in professional or scientific societies, etc. 

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, PHẦN THƯỞNG ĐẶC BIỆT ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC Nêu tên và năm bạn nhận bằng khen, bằng danh dự hoặc học bổng 
nếu có. Nêu khả năng chuyên môn đặc biệt, kỹ năng hoặc công việc cụ thể đã từng làm có liên quan tới vị trí dự tuyển. Ví dụ: những bài viết quan 
trọng đã được đăng báo (chỉ gửi nếu được yêu cầu); kỹ năng viết và diễn thuyết; thành viên của một tổ chức khoa học hay chuyên môn nào, bằng 
sáng chế hoặc phát minh ... 
 

 

 

GENERAL/ VẤN ĐỀ CHUNG 
19 a.  Are you a Vietnamese Citizen/ Bạn là công dân Việt Nam?YES/Có      NO/Không    →If no, give the country of your citizenship) 

Nếu không, nêu quốc tịch của bạn ________________________________________________               
         b.  Are you a U.S. citizen?/ Bạn là công dân hợp chủng quốc Hoa Kỳ? YES/Có      NO/Không  
         c.   Are you a U.S. green card holder?/ Bạn đang mang thẻ xanh Hoa Kỳ?   YES/Có      NO/Không  
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20 Do you have relatives employed at the U.S. Embassy in Hanoi/ U.S. Consulate in Ho Chi Minh City?/ Bạn có họ hàng làm việc cho Sứ quán 
Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh?     YES/Có      NO/Không  
If yes, give the names and relationship/ Nếu có, nêu tên và mối quan hệ của bạn với người đó. 

 
 

21 Do you have any relatives employed by the Government of Vietnam? If yes, list names/ YES/Có      NO/Không  
Bạn có họ hàng làm việc cho chính phủ nước sở tại không? Nếu có, nêu tên. 

 
 

22 Have you ever been arrested or detained by any police or military authority?/ Bạn đã bao giờ bị công an hay quân đội bắt chưa? 
 YES/Có       NO/Không  

If so, name the authority, give time, place, reason and court decision and action./ Nếu có, nêu tên cơ quan có thẩm quyền bắt, thời gian bị bắt, 
lý do bị bắt và loại án phải chịu.         

 
 

REFERENCES/ XÁC NHẬN 

23 List three people who are not related to you and are not supervisors you listed under work experience item #9 who know your qualifications and 
fitness for the kind of job for which you are applying.  At least one should know you well on a personal basis/ Nêu tên ba người không có quan hệ 
ruột thịt và không phải là người phụ trách bạn được nhắc tới ở mục 9 quá trình làm việc của bản thân, người biết về trình độ và sức khỏe của bạn 
có thể đáp ứng được vị trí bạn đang xin tuyển dụng. Phải có ít nhất một người biết rõ về bản thân bạn. 
 

FULL NAME OF REFERENCE 

Họ tên người xác nhận 

TELEPHONE NUMBER(S)

Số điện thoại 

PRESENT BUSINESS OR HOME ADDRESS (Number, street and city) 

Địa chỉ cơ quan hoặc nhà riêng (Số nhà, phố, thành phố) 

PROVINCE

Tỉnh 
    

    

    

 

APPLICANT CERTIFICATION/ CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN 

24 BEFORE SIGNING THIS FORM MAKE SURE YOU HAVE ANSWERED ALL QUESTIONS FULLY AND COMPLETELY.  A FALSE 
STATEMENT ON THIS APPLICATION IS CAUSE FOR DISMISSAL./ CẦN KHAI ĐẦY ĐỦ VÀ ĐÚNG SỰ THẬT TẤT CẢ CÁC CÂU HỎI TRƯỚC 
KHI KÝ VÀO TỜ KHAI NÀY. HỒ SƠ SẼ BỊ LOẠI NẾU KHAI KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT VÀ KHÔNG ĐẦY ĐỦ. 

 
I certify that, to the best of my knowledge and belief, all of the information on and attached to this application is true, correct, complete and 

made in good faith.  I understand that false or fraudulent information on or attached to this application may be grounds for not hiring me or for 
firing me after I begin work, and may be punishable by fine or imprisonment.  I understand that any information I give may be investigated.  

 
Với tất cả hiểu biết của tôi, tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, đầy đủ.  Tôi hiểu rằng nếu khai man hoặc cung cấp các thông 

tin sai, tôi sẽ không được nhận vào làm việc hoặc sẽ bị đuổi việc nếu các thông tin này bị phát hiện là sai sau khi đã được nhận vào làm. Tôi nhận 
thức được rằng, bất kỳ một thông tin nào do tôi cung cấp trong hồ sơ này sẽ được điều tra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Name as usually written and which will be used as official signature)/(Tên thường dùng để viết và ký)  Date signed (month, day, year) 
Ngày ký (Tháng, ngày, năm) 
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